	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
-  Họ và tên : ……………………………………..
- Lớp: …….  - SBD: ……….  - Phòng số: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN - LỚP 5
Năm học 2024- 2025
( Thời gian làm bài 40 phút)

	- Giám thị số 1: ………………………………………
- Giám thị số 2: ………………………………………
	
	Số phách





	Điểm

	Nhận xét
…………………………………………..……………………….......
…………………………………………..……………………….......
……………………………………………..………………………...
	Số phách


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: ( 0,5đ) Tỉ số phần trăm của hai số 4 và 25 là
A. 16%                     B. 25%                       C. 20%                    D. 14% 
Câu 2: ( 0,5đ) 25% của 40kg là:
          A. 100kg                  B.10kg                    C. 15kg                 D. 75kg
Câu 3: ( 0,5đ) Một số thập phân có phần nguyên là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và phần thập phân là số nhỏ nhất có một chữ số khác 0. Vậy số thập phân đó là: 
         A. 98,1                 B. 97,0               C. 89,0                   D. 87,1
Câu 4: ( 0,5đ) Trong các số dưới đây, số đo bằng 245,5 dm3
             A. 2455 m3              B. 0,2455 m3          C. 24,55 m3            D. 2,455 m3
Câu 5: ( 0,5đ) Số thập phân nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau  là số nào?
A 123,4               B. 1,111              C. 1,023               D. 0.123
Câu 6 : ( 0,5đ) Gấp một cạnh của hình lập phương lên 5 lần thì thể tích của hình đó gấp lên bao nhiêu lần?. 
A.  25 lần                     B. 20 lần                           C. 125 lần                                   D. 30 lần
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (2 điểm)  Tính 
a)     12 giờ 5 phút + 23 giờ 8 phút                         b)    25phút 16 giây – 7 phút 15 giây    
  c)    34,56 × 0,8                                                     d)  96 : 40
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 







Câu 8: ( 1,5đ) Điền số vào chỗ chấm
a/ Viết vào chỗ chấm( 0.5đ): 
5 m3 26 dm3 = ..... .............m3                             7 dm3 2 cm3 = ............ dm3    
	b/ Tìm( 1 điểm):    15% của 75m          Tính:  4 giờ 48 phút + 7 giờ 12 phút : 6            
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm)  ): Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m; chiều rộng 1,5m, chiều cao bằng  chiều rộng. 
a. Tính thể tích của bể nước.
a. Lúc 6 giờ 24 phút người ta mở một vòi nước để chảy vào bể, mỗi phút chảy được 15 lít nước. Hỏi đến mấy giờ thì đầy bể nước.

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Câu 10. (1,5 điểm) 
a/ 24 x 8 + 24 x 10 + 24 : 0,5 – 24: 0,1 =……………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………. 
b/ Tìm hai số biết thương của hai số đó bằng 1,75 và hiệu của hai số đó bằng 0,33. Hai số đó là……….




TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
ĐÁP ÁN ĐỀ  THI MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 5
NĂM HỌC 2024- 2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (2 điểm)  Tính ( Mỗi phép tính đúng được 0,5điểm)
Câu 8: ( 1,5đ)
a/ Viết vào chỗ chấm:5 m3 26 dm3 = 5,026m3       7 dm3 2 cm3 = 7,002 dm3    
	b/ Tìm( 1 điểm): ):    15% của 75m là 75:100 x15 =11,25m
a) 4 giờ 48 phút + 7 giờ 12 phút : 6  = 4 giờ 48 phút + 1 giờ 12 phút= 5 giờ 60 phút  = 6 giờ
Câu 9: (2 điểm)  
Bài giải

Chiều cao của bể nước là: 1,5 : 5 x 3 = 0,9m
Thể tích bể nước là: 1,8 x 1,5 x 0,9 = 2,43 m3
b/ ( 1,25đ)   Đổi 2,43 m3 = 2430 l
Thời gian để chảy đầy bể nước là 2430: 17 = 162 phút
162 phút = 2 giờ 42 phút
Bể chảy đầy nước lúc:
6 giờ 24 phút + 2 giờ 42 phút = 8 giờ 66 phút = 9 giờ 6 phút
Đáp số: a/ = 2,43 m3   b/ 9 giờ 6 phút
Câu 10 : ( 1,5đ)

a/ 24 x 8 + 24 x 10 + 24 : 0,5 – 24: 0,1 = 24 x 8 + 24 x 10 + 24 x 2 – 24 x1 = 24 x( 8 + 10 + 2 – 10) = 24 x 10 = 240
b/ Tìm hai số biết thương của hai số đó bằng 1,75 và hiệu của hai số đó bằng 0,33. Hai số đó là
+ Số lớn: 0.77
+ Số bé: 0.44
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